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ĐỀ CƯƠNG DỰ KIẾN NGHỊ ĐỊNH 

VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC 

________________________ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2020; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động văn học. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về hoạt động văn học, bao gồm: sáng tác văn học; 

đặt hàng sáng tác văn học, lý luận, phê bình văn học, trại sáng tác văn học, tổ 

chức cuộc thi, giải thưởng, giới thiệu, quảng bá văn học, dịch văn học đến công 

chúng, phát huy giá trị văn học Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động văn học tại Việt Nam 

quy định tại Điều 1 Nghị định này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hoạt động văn học là… 

2. Tác phẩm văn học bao gồm… 

3. Sáng tác văn học là … 

4. Bản thảo tác phẩm văn học là … 

5. Dịch văn học là … 

6. Lý luận văn học là … 

7. Phê bình văn học là … 
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8. Giới thiệu, quảng bá văn học là … 

9. Phổ biến văn học trên không gian mạng là … 

10. …………………………………. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về phát triển văn học 

Khuyến khích sáng tạo tác phẩm văn học, phát triển lý luận, phê bình văn 

học; phát triển nền văn học Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng 

nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước trên thế giới… 

Đa dạng hoá nguồn lực hỗ trợ sáng tác trong đó chú trọng xây dựng quỹ 

đầu tư sáng tác do các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật quản lý để hỗ trợ 

tác giả, đặc biệt là đối với khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới hải đảo dân 

tộc thiểu số…. 

Điều 5. Nội dung quản lý nhà nước về văn học 

Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về hoạt động văn học; phổ 

biến, giáo dục pháp luật về văn học….. 

Điều 6. Cơ quan quản lý Nhà nước về văn học 

1. Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về văn học trong phạm vi cả 

nước. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động văn học 

1. Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2. Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân 

tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối 

sống dâm ô đồi trụy, hành vi tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục và hủy hoại 

môi trường. 

3. Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân 

tộc, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, 

danh dự và nhân phẩm của cá nhân. 

Chương II 

SÁNG TÁC, ĐẶT HÀNG SÁNG TÁC,  

LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VĂN HỌC, TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC 
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Điều 8. Sáng tác tác phẩm văn học, lý luận, phê bình văn học 

1. Quyền sáng tạo tác tác phẩm văn học, lý luận, phê bình văn học. 

2. Bản thảo tác phẩm văn học, lý luận, phê bình văn học. 

Điều 9. Sáng tác tác phẩm văn học theo đặt hàng, tài trợ 

1. Tổ chức, cá nhân đặt hàng được nhận tài trợ sáng tác tác phẩm văn học  

phải chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức tác phẩm được đặt hàng. 

2. Đối với tác phẩm văn học sử dụng ngân sách nhà nước:  

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch….  

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …. 

Điều 10. Tiêu chí lựa chọn tác giả, nhóm tác giả để đặt hàng, tài trợ 

sáng tác tác phẩm văn học từ nguồn ngân sách nhà nước 

Tác giả được lựa chọn để hỗ trợ đặt hàng, tài trợ sáng tác tác phẩm văn học, 

tác phẩm lý luận, phê bình văn học. 

Điều 11. Thẩm quyền quản lý, tổ chức trại sáng tác văn học  

Trại sáng tác bao gồm: 

1. Quy mô toàn quốc, quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Quy mô khu vực có ít nhất từ 03 tỉnh, thành phố trở lên do Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao. 

3. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định các cá nhân nước ngoài, tổ 

chức quốc tế. 

4. Ủy Ban nhân dân các tỉnh và thành phố…. 

Điều 12. Điều kiện tổ chức trại sáng tác văn học  

1. Thông báo đến cấp có thẩm quyền; 

2. Thể lệ;  

3. Địa điểm; 

4. Chủ đề, tiêu chí sáng tác, hoạt động trại sáng tác. 

Điều 13. Thể lệ trại sáng tác văn học  

Có quy mô toàn quốc, quốc tế và quy mô cấp khu vực.  

Điều 14. Hội đồng chuyên môn trại sáng tác văn học 

Được quy định đối với trại sáng tác có quy mô toàn quốc, quốc tế và quy 

mô cấp khu vực.  

Điều 15. Trại viên trại sáng tác văn học 
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Là các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống 

và học tập tại Việt Nam (bao gồm cả văn nghệ sĩ tự do)… được tham gia vào mô 

hình trại sáng tác…. 

Điều 15. Quyền của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia tổ chức trại 

sáng tác tác phẩm văn học  

Quyền tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia tổ chức trại sáng tác văn học  

1. Lựa chọn chủ đề sáng tác… 

2. Tài trợ … 

3. Nghiệm thu … 

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia tổ 

chức trại sáng tác văn học  

1. Thông báo trại sáng tác đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền … 

2. Báo cáo kết quả trại sáng tác văn học đến cơ quan có thẩm quyền đối với 

trại sáng tác sử dụng ngân sách nhà nước… 

3. Lưu trữ … 

Điều 18. Cơ quan có thẩm quyền quản lý, tiếp nhận thông báo tổ chức 

trại sáng tác tác phẩm văn học 

Cơ quan có thẩm quyền theo quy định... 

Chương III 

TỔ CHỨC CUỘC THI, GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC 

Điều 19. Thẩm quyền quản lý, tổ chức cuộc thi sáng tác văn học 

Cuộc thi sáng tác bao gồm: 

1. Quy mô toàn quốc, quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Quy mô khu vực có ít nhất từ 03 tỉnh, thành phố trở lên do Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao. 

3. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định các cá nhân nước ngoài, tổ 

chức quốc tế. 

4. Uỷ Ban nhân dân các tỉnh và thành phố quy định các tổ chức, cá nhân 

khác tổ chức. 

Điều 20. Điều kiện tổ chức cuộc thi sáng tác văn học  

1. Thông báo đến cấp có thẩm quyền; 

2. Thể lệ;  

3. Địa điểm; 

4. Chủ đề, tiêu chí sáng tác, hoạt động. 

Điều 21. Thể lệ cuộc thi sáng tác văn học  
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Thể lệ cuộc thi sáng tác văn học có quy mô toàn quốc, quốc tế và quy mô 

cấp khu vực. 

Điều 22. Ban Giám khảo cuộc thi sáng tác văn học 

1. Thành lập Ban Giám khảo. 

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định tổ chức cuộc thi sáng tác văn học. 

Điều 23. Giải thưởng văn học  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng giải thưởng văn học quốc gia …  

Điều 24. Quyền của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia tổ chức 

cuộc thi sáng tác văn học  

Quyền tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia tổ chức cuộc thi sáng tác văn học  

1. Lựa chọn tác phẩm đạt chất lượng… 

2. Tài trợ … 

3. Nghiệm thu … 

Điều 25. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia tổ 

chức cuộc thi sáng tác văn học  

1. Thông báo cuộc thi sáng tác văn học đến cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền … 

2. Báo cáo kết quả cuộc thi sáng tác văn học đến cơ quan có thẩm quyền 

đối với cuộc thi sử dụng ngân sách nhà nước… 

3. Lưu trữ … 

Điều 26. Cơ quan có thẩm quyền quản lý, tiếp nhận thông báo tổ chức 

cuộc thi sáng tác văn học 

1. Cơ quan có thẩm quyền theo quy định... 

Chương IV 

GIỚI THIỆU, QUẢNG BÁ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM VĂN HỌC 

Điều 27. Nội dung giới thiệu, quảng bá tác giả, tác phẩm 

        Giới thiệu văn hóa dân tộc, khuynh hướng nghệ thuật, thẩm mỹ văn học 

Việt Nam. 

Điều 28. Hoạt động giới thiệu, quảng bá tác giả, tác phẩm 

1. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch … 

2. Đối với Ủy ban nhân dân các cấp… 

3. Đối với Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành 

phố, nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân liên quan … 

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của các cá nhân tổ chức quảng bá văn học 
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Được quảng bá văn học Việt Nam theo thẩm quyền… 

Điều 30. Dịch tác phẩm văn học  

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lựa chọn, dịch tác phẩm văn 

học đại diện cho văn học Việt Nam và tác phẩm văn học nước ngoài. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lựa 

chọn, dịch tác phẩm văn học đại diện cho văn học địa phương và tác phẩm văn 

học nước ngoài. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quyết định dịch tác phẩm văn học theo nhu 

cầu, phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 31. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân quyết định dịch 

tác phẩm văn học  

Điều 32. Trách nhiệm của người dịch tác phẩm văn học  

Điều 33: Phổ biến văn học trên không gian mạng 

1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học đều được phổ 

biến trên không gian mạng theo quy định của pháp luật… 

2. Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có nền tảng truyền thông số để phổ 

biến văn học tại Việt Nam…  

3. Trách nhiệm các tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông … 

4. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thực hiện các biện pháp ngăn 

chặn, xử lý hành vi, vi phạm quy định của pháp luật... 

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của các cá nhân tổ chức khi phổ biến văn 

học trên không gian mạng 

1. Quyền của cá nhân, tổ chức phổ biến văn học… 

2. Nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức phổ biến văn học … 

Điều 35. Gửi tác phẩm văn học Việt Nam ra nước ngoài dự thi, giới 

thiệu 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 36. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm.... 

Điều 37. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành  

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có 

liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN; 

- Các hội VHNT Trung ương; 

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- VPCP:BTCN, các PCN, TLBT, Công báo, Cổng  

  TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc VPCP; 

- Lưu: VT, KGVX (5b).....  

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

Phạm Minh Chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


